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I. MỤC TIÊU

1. Về kiến  thức:

- Kiểm tra và đánh giá nắm kiến thức của HS về chương Quang học và âm học như: Nhận biết ánh sáng - Sự truyền ánh sáng và ứng dụng; Sự phản xạ ánh sáng. Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm; Nguồn âm và đặc tính sinh lý của âm (độ cao và độ to của âm); Môi trường truyền âm – Phản xạ âm và tiếng vang.
2. Kỹ năng

- Kiểm tra đánh giá kỹ năng trình bày của học sinh, kỹ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập, kỹ năng liên hệ thực tế.
3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập

4. Phát triển năng lực:

- Năng lưc giải quyết vấn đề. năng lực sáng tạo; năng lực sử dụng ngôn ngữ. năng lực tính toán.

II. PHẠM VI ÔN TẬP

- Chương I: Kiến thức về Nhận biết ánh sáng - Sự truyền ánh sáng và ứng dụng; Sự phản xạ ánh sáng. Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm;.

- Chương II: Nguồn âm và đặc tính sinh lý của âm (độ cao và độ to của âm); Môi trường truyền âm – Phản xạ âm và tiếng vang. 
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A. Lý thuyết

1. Nhận biết ánh sáng - Sự truyền ánh sáng và ứng dụng.
2. Sự phản xạ ánh sáng. Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
3. Nguồn âm và đặc tính sinh lý của âm (độ cao và độ to của âm).
4. Môi trường truyền âm – Phản xạ âm và tiếng vang.
B. Bài tập:

I. Bài tập trắc nghiệm: các dạng bài tập trắc nghiệm trong SBT Vật lý 7 thuộc chương 1 và chương 2
II. Bài tập tự luận: các dạng bài tập trong SBT Vật lý 7 và SGK Vật lý 7 thuộc chương 1 và chương 2
1. Bài tập về định luật phản xạ ánh sáng;  ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

2. Bài tập về âm học: Nguồn âm; Đặc tính sinh lý của âm (độ cao và độ to của âm); Môi trường truyền âm; Phản xạ âm – Tiếng vang.

3. Tham khảo thêm một số dạng bài tập sau: 
Bài 1. Lấy 5 ví dụ nguồn âm và chỉ rõ bộ phận nào dao động khi các nguồn âm đó phát ra âm?
Bài 2. Một nghệ sĩ đang thổi sáo trúc, em hãy cho biết:
a. Bộ phận nào dao động khi sáo phát ra âm?

b. So sánh dao động, tần số dao động của cột không khí trong sáo khi sáo phát ra nốt nhạc “ son”, “mi”, “la”?

c. So sánh dao động và biên độ dao động của cột không khí trong sáo khi sáo phát ra âm có độ to là 30dB và 50dB?

d. Làm thế nào để sáo phát ra âm to, nhỏ, cao, thấp?

Bài 3. Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi thấy chớp, hãy cho biết khi đó khoảng cách từ nơi đứng đến chỗ sét là bao nhiêu biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.
Bài 4. Tính thời gian kể từ lúc tàu phát ra siêu âm đến khi nhận siêu âm phản xạ, biết độ sâu của đáy biển tại một nơi tàu đậu là 600 mét. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s.
--------------------------------- HẾT --------------------------------
